	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 2716/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc


Sơn La, ngày 17  tháng 11 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn 
Dự án tái định cư xã Tân Lập, huyện Mộc Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 1056/CP-NN ngày 19 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về việc xây dựng khu tái định cư mẫu tại tỉnh Sơn La thuộc Dự án Nhà máy thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn dự án tái định cư xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tại Tờ trình số: 411/TTr-KHĐT ngày 23 tháng 7 năm 2007 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Dự án tái định cư xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn Dự án tái định cư xã Tân Lập huyện Mộc Châu, cụ thể như sau:

1.  Tổng số vốn đã giao: 103.127,52 triệu đồng;

Trong đó:
- Điều chỉnh giảm: 2.953,45 triệu đồng;

- Điều chỉnh tăng: 2.953,45 triệu đồng;

2. Tổng vốn sau điều chỉnh: 103.127,52 triệu đồng;

Trong đó:    - Kế hoạch vốn đã thanh toán: 95.623,26 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn được thanh toán tiếp: 7.504, 26 triệu đồng.

3. Danh mục Dự án điều chỉnh kế hoạch vốn: Có biểu chi tiết gồm 03 trang kèm theo.

Điều 2. Giao các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh quyết toán các dự án theo quy định hiện hành.

Giao Ban quản lý dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La rà soát, tổng hợp các Dự án thành phần, hoàn thiện hồ sơ dự án tái định cư xã Tân Lập, huyện Mộc Châu để quyết toán toàn bộ dự án. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La, Trưởng Ban quản lý Dự án tái định cư thuỷ điện Sơn  La Chủ tịch UBND các huyện Mộc Châu, Thuận Châu, Mường La; Thủ trưởng các đơn vị có liên  quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.   

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);
- Đ/c Phó Ban TT Chỉ đạo TĐC tỉnh;

- Đ/c Phạm Văn Viên PVP phụ trách;

- TT Lưu trữ, TT Tin học- VPUBND tỉnh;

- Lưu, VT, KTTH, TĐC (3), Biên 30 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Chí Thức


DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH VỐN DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ
 XÃ TÂN LẬP HUYỆN MỘC CHÂU

(Kèm theo Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 17/11/2007 của UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	Danh mục
	Năng lực thiết kế
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch vốn đã giao
	KH vốn điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	Đã thanh toán đến 31/5/2007
	Kế hoạch vốn TT tiếp
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	Tăng
	Giảm
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	TỔNG SỐ
	
	
	103.127,52
	2.953,45
	 2.953,45
	103.127,52
	96.623,26
	7.504,26
	

	A
	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DI DÂN TĐC TỈNH
	
	
	81.306,36
	937,72
	1.486,92
	80.757,16
	77.422,85
	3.334,31
	

	1
	Sản xuất Nông – Lâm nghiệp
	
	
	12.420,53
	22,00
	0,08
	12.442,45
	12.420,45
	22,00
	Ban QLDA TĐC tỉnh

	
	DA PT chè CLC & khôi phục thâm canh che Shan
	160ha
	23.813
	5.159,46
	22,00
	-
	5.181,46
	5.159,46
	22,00
	

	
	Đầu tư và PT chăn nuôi bò sữa gắn với đồng cỏ 
	200 con
	9.328
	4.436,18
	-
	0,02
	4.436,16
	4.438,16
	-
	

	
	Phát triển bò cái nền lai sind hướng thịt
	1000 con
	10.323
	2.824,90
	-
	0,06
	2.824,84
	2.824,84
	-
	

	II
	Xây dựng cơ bản
	
	
	66.325,68
	572,41
	1.486,84
	65.411,25
	62.468,40 
	2.942,85
	Ban QLDA TĐC tỉnh

	1
	Giao thông 
	
	
	41.492,61
	197,40
	515,49
	41.174,52
	40.874,54
	299,98
	

	
	Đường quốc lộ 6 – Tân Lập
	6km
	24.895
	13.892,85
	-
	363.07
	13.529,78
	13.429,80
	99,98
	

	
	Đường Cờ đỏ - Bản Ôn
	3km
	5.530
	3.962,52
	-
	77,55
	3.884.97
	3.884,97
	-
	

	
	Đường Tân Lập - Bản Dọi
	7km
	4.086
	3.694,11
	-
	47,41
	3.646,70
	3.646,70
	-
	

	
	Đường Tân Lập - Nậm Khao
	5km
	16.543
	14.601.89
	197,40
	-
	14.799,29
	14.599,29
	200,00
	

	
	Đường giao thông vào khu TĐC Nậm Tôm
	3km
	4.379
	3.526,49
	-
	23,89
	3.502,60
	3.502,60
	-
	

	
	Đường giao thông vào khu TĐC bản Ôn
	1km
	2.115
	1.740,09
	-
	1,37
	1.738,72
	1.738,72
	-
	

	
	Đường vào khu trường PTCS xã Tân Lập
	4km
	125
	74,66
	-
	2,20
	72,46
	72,46
	-
	

	2
	Công trình điện 
	
	
	11.037,07
	-
	11.037,07
	11.037,07 
	9.901,67 
	1.135,40
	

	
	Dự án cấp điện khu TĐC xã Tân Lập
	
	12.941
	11.037,07
	-
	11.037,07
	11.037,07 
	9.901,67 
	1.135,40
	

	3
	Công trình kiến trúc
	
	
	1.264,31
	2,00
	39,98 
	1.226,33. 
	1.193,17 
	33,16
	

	
	Trụ sở HĐND - UBND xã Tân Lập
	222m2
	817
	778,80
	-
	39,98
	738,82
	725,88
	12,94
	

	
	Nhà Văn hoá tại điểm TĐC Tà Phình
	309m2
	572
	458,51
	2,00
	-
	478,51
	467,29
	20,22
	

	4
	Công trình thuỷ lợi 
	 
	
	10.425,20
	209,00
	808,32
	9.826,88
	8.552,27
	1.273,62
	

	 
	Hệ thống thuỷ lợi tưới ẩm Tà Phình 1 
	70 ha
	1.914
	1.393,25
	209,00
	-
	1.602,25
	1.102,25
	110,42
	

	
	Hệ thống thuỷ lợi tưới ẩm Tà Phình 2
	18 ha
	 2.104
	1.864,70
	-
	136,28
	1.728,42
	1.618,00
	110,42
	

	
	Hệ thống thuỷ lợi tưới ẩm Bản Hoa 
	150 ha
	 4.739
	3.816,90
	-
	449,05
	3.367,85
	2.873,90
	493,95
	

	
	Hệ thống thuỷ lợi tưới ẩm Bản Dọi 
	141 ha
	4.186 
	3.350,35
	-
	222,99
	3.127,36
	2.958,12
	169,25
	

	5
	Công trình cấp NSH
	
	 
	453,29
	164,01
	-
	3.127,30
	416,61
	200,69
	

	
	Hệ thống nước sinh hoạt cụm Nậm Khao
	415 nhân khẩu
	744
	453,29
	164,01
	-
	617,30
	416,61
	200,69
	

	6
	Xây dựng khu dân cư
	
	
	1.653,20
	-
	123,06
	617,30
	1.530,15
	-
	

	
	San ủi mặt bằng khu quần cư điểm Bản Hoa
	3 ha
	239
	350,22
	-
	15,77
	1.530,15
	334,45
	-
	

	
	San nền khu quần cư điểm Bản Dọi
	5 ha
	343
	205,14
	-
	0,20
	334,45
	204,94
	-
	

	
	San nền khu quần cư điểm Nậm Khao 
	3 ha
	444
	533,58
	-
	6,84
	204,94
	526,74
	-
	

	
	San nền khu quần cư điểm Bản Ôn
	2 ha
	188
	106,21
	-
	15,46
	526,74
	90,75
	-
	

	
	San nền khu quần cư điểm Nậm Tôm
	3 ha
	348
	279,49
	-
	27,44
	90,75
	252,05
	-
	

	
	San nền khu quần cư điểm Noong Cóc
	1 ha
	98
	56,35
	-
	11,19
	252,05
	45,16
	-
	

	
	San nền khu quần cư điểm Nà Pháy
	1 ha
	137
	122,21
	-
	46,15
	76,06
	76,06
	-
	

	III
	Chuẩn bị đầu tư
	
	
	16,15
	29,31
	-
	45,46
	-
	45,46
	Ban QLDA TĐC tỉnh

	1
	Quy hoạch chi tiết 2 điểm TĐC xã Tân Lập
	1DA
	
	 
	29,31
	-
	29,31
	-
	29,31
	

	2
	Trụ sở UBND xã Tân Lập
	
	
	1,00
	-
	-
	1,00
	-
	1,00
	

	3
	San nền điểm TĐC Nậm Khao
	
	
	2,00
	-
	-
	2,00
	-
	2,00
	

	4
	San nền điểm TĐC Nậm Tôm
	
	
	1,50
	-
	-
	1,50
	-
	1,50
	

	5
	San nền điểm TĐC Noong Cóc
	
	
	0,75
	-
	-
	0,75
	-
	0,75
	

	6
	San nền điểm TĐC Nà Pháy
	
	
	0,90
	-
	-
	0,90
	-
	0,90
	

	7
	Trạm truyền hình xã Tân Lập
	
	
	10,00
	-
	-
	10,00
	-
	10,00
	

	IV
	Chi phí quản lý Dự án
	
	
	2.544,00
	314,00
	-
	2.858,00
	2.534,00
	324,00
	

	B
	HUYỆN MỘC CHÂU
	
	
	17.976,34
	1.877,72
	1.223,42
	18.630,65
	15.098,71
	3.531,95
	

	I
	Đền bù GPMB (điểm đến)
	
	
	3.448,00
	-
	400,00
	3.048,00
	2.443,57
	604,44
	

	II
	Hỗ trợ Tái định cư
	
	
	9.653,22
	40,00
	386,44
	9.306,78
	8.232,65
	1.074,13
	

	1
	Hỗ trợ đời sống
	
	
	4.208,00
	-
	      101,28
	4.106,72
	3.794,74
	311,98
	

	
	Lương thực (chuyển mục hỗ trợ đời sống, SX)
	
	3.920
	3.920,00
	-
	-
	3.920,00
	3.608,02
	311,98
	

	
	Y tế, giáo dục
	
	91
	91,00
	-
	91,00
	-
	44,16
	(44,16)
	

	
	Hỗ trợ điện (6 tháng / hộ)
	
	148
	148,00
	-
	7,96
	140,04
	140,04
	-
	

	
	Hỗ trợ nước sinh hoạt
	
	49
	49,00
	-
	2,32
	46,68
	2,52
	44,16
	

	2
	Hỗ trợ sản xuất giãn đoạn thu nhập
	
	-
	600,00
	-
	-
	600,00
	100,00
	500,00
	

	
	Hỗ trợ KP làm thủ tục giao đất, cấp đất ở và đất SX
	
	600
	600,00
	-
	-
	600,00
	100,00
	500,00
	

	3
	Hỗ trợ khác 
	
	-
	1.406,75
	-
	285,16
	1.121,59
	1.112,09
	9,50
	

	
	Gia đình chính sách
	
	20
	20,00
	-
	22,00
	18,00
	8,50
	9,50
	

	
	Hỗ trợ tiền lắp đặt công tơ điện sinh hoạt cho dân sở tại khu TĐC Tân Lập
	
	22
	22,00
	-
	22,00
	-
	-
	-
	

	
	Đào tạo cán bộ cơ sở
	
	124
	124,00
	-
	124,00
	-
	-
	-
	

	
	Hỗ trợ lương, phụ cấp lương
	
	22
	22,00
	-
	15,28
	6,72
	6,72
	-
	

	
	Hỗ trợ tách hộ
	
	484
	483,75
	-
	26,88
	456,88
	456,88
	-
	

	
	Hỗ trợ lcải tạo nhà ở dân sở tại
	
	735
	735,00
	-
	95,00
	640,00
	640,00
	-
	

	4
	Hỗ trợ sản xuất cho các hộ TĐC và hộ sở tại
	
	-
	3.438,47
	40,00
	-
	3.478,47
	3.225,82
	252,65
	

	4.1
	Hỗ trợ sản xuất cho các hộ tái định cư
	
	-
	3.438,47
	40,00
	-
	3.478,47
	3.225,82
	252,65
	

	
	Bản Nậm Tôm
	324 khẩu
	975
	935,10
	40,00
	-
	975,10
	935,10
	40,00
	

	
	Bản Nậm Khao (Bản Nà)
	317 khẩu
	2.503
	2.503,37
	-
	-
	2.503,37
	2.290,72
	212,65
	

	III
	Sản xuất Nông – Lâm nghiệp
	
	-
	1.578,72
	60,00
	35,40
	1.603,32
	1.531,52
	71,80
	UBND huyện Mộc Châu

	1
	Nương định canh
	157 ha
	1.627
	1.200,00
	60,00
	-
	1.260,00
	1.200,00
	60,00
	

	2
	Khuyến Nông - khuyến Lâm
	
	75
	75,00
	-
	33,20
	41,80
	30,00
	11,80
	

	3
	Trồng Chè đắng
	
	1
	1,20
	-
	1,20
	-
	-
	-
	

	4
	Trồng lại Chè bản Dọi (năm 2005)
	
	303
	302,52
	-
	1,00
	301,52
	301,52
	-
	

	IV
	Xây dựng cơ bản
	
	-
	3.296,40
	1.777,72
	401,58
	4.672,55
	2.890,98
	1.781,58
	UBND huyện Mộc Châu

	1
	Giao thông 
	
	-
	1.772,32
	1.776,66
	-
	3.548,98
	1.772,26
	1.776,72
	

	
	Đường Nậm Tôm – Tân Lập
	6 km
	2.824
	1.172,32
	1.276,66
	-
	2.448,98
	1.172,26
	1.276,72
	

	
	Đường nối điểm TĐC Noong Cóc- Khu sản xuất
	1km
	1.015
	600,00
	500,00
	-
	1.100,00
	600,00
	500,00
	

	2
	 Kiến trúc
	
	-
	1.524,08
	1,06
	401,58
	123,57
	1.118,71
	4,86
	

	2.1
	Nhà Văn hoá tại các điểm TĐC
	
	-
	197,52
	-
	1,66
	195,86
	191,00
	4,86
	

	
	Nhà Văn hoá tại  điểm TĐC Bnả Dọi
	69m2
	362
	92,66 
	-
	-
	92,66
	92,66
	-
	

	
	Lắp đặt hệ thống điện 8 nhà văn hoá
	
	5
	4,86
	-
	-
	4,86
	-
	4,86
	

	
	Hệ thống tăng âm loa đài văn hoá 8 điểm TĐC
	
	98
	100,00
	-
	1,66
	98,34
	98,34
	-
	

	2.2
	Nhà lớp học tại các điểm tái định cư 
	
	-
	928,44 
	1,06 
	1,81 
	927,71 
	927,71
	 
	

	
	Nhà lớp học tại  điểm TĐC Tà Phình
	87m2
	162
	140,49
	-
	0,01
	140,48
	140,48
	-
	

	
	Nhà lớp học tại  điểm TĐC Bản Dọi
	87m2
	362
	141,52
	-
	0,01
	141,51
	141,51
	-
	

	
	Nhà lớp học tại  điểm TĐC Bản Hoa
	87m2
	196
	174,76
	-
	0,71
	174,05
	174,05
	-
	

	
	Nhà lớp học tại  điểm TĐC Nậm Khao
	87m2
	172
	182,74
	-
	0,01
	182,73
	182,73
	-
	

	
	Nhà lớp học tại  điểm TĐC Bản Ôn
	87m2
	187
	130,79
	1,06
	-
	131,85
	131,85
	-
	

	
	Nhà lớp học trường 20-11
	87m2
	220
	158,14
	-
	1,07
	157,07
	157,07
	-
	

	2.3
	Sửa chữa chuồng bò khu Tà Phình - 32
	
	103
	98,11
	-
	98,11
	-
	-
	-
	

	2.4
	Sửa chữa chuồng bò khu bản Hoa, bản Dọi
	 
	315
	300,00
	-
	300,00
	-
	-
	-
	

	C
	HUYỆN MƯỜNG LA
	
	
	2.410,23
	138,00
	-
	2.548,23
	1.910,23
	638,00
	

	I
	 Đền bù, giải phóng mặt bằng
	
	
	500,00
	-
	-
	500,00
	-
	500,00
	UBND huyện Mường La

	 
	 Đền bù, hỗ trợ bổ sung CS theo QĐ 1032/QĐ-UBND ngày 14/4/2006
	
	
	500,00  
	-
	-
	500,00
	-
	500,00
	

	II
	Hỗ trợ tái định cư
	
	
	1.910,23
	138,00
	-
	2.048,23
	1.910,23
	138,00
	UBND huyện Mường La

	
	Di chuyển tài sản và con người
	
	2.048
	1.910,23
	138,00
	-
	2.048,23
	1.910,23
	138,00 
	

	D
	HUYỆN THUẬN CHÂU
	
	
	1.434,59
	-
	243,11
	1.191,48
	1.191,48
	-
	 

	1
	Đền bù, giải phóng mặt bằng
	
	
	1.434,59
	-
	243,11
	1.191,48
	1.191,48
	-
	UBND huyện Thuận Châu


-
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